	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Đồ án Xây dựng Công trình ngầm (Project of Underground Construction)
Mã số học phần: 7100114
Số tín chỉ học phần: 1 (0-0-3)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 15; 		Bài tập: 0; 	Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 	Tự học: 30;

2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
GVC.TS. Đỗ Ngọc Anh	0303-07
GVC.TS. Đặng Trung Thành	0303-09
GVC.TS. Đào Viết Đoàn	0303-12
GV.TS. Nguyễn Duyên Phong	0303-17
2.2. Bộ môn: Xây dựng Công trình ngầm và mỏ
2.3. Khoa: Xây dựng

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
Không có.
3.2. Môn học học trước: Không

4. Mục tiêu của học phần
Nội dung của học phần này giúp sinh viên: Học phần này giúp sinh viên áp dụng những kiến thức thu được sau khi học môn Xây dựng Công trình ngầm để thiết kế tổ chức thi công một công trình ngầm cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Đánh giá độ ổn định không chống của công trình ngầm
4.1.2. Lập thuyết minh, bản vẽ thiết kế tổ chức thi công công trình ngầm
4.1.3. Lập dự toán thi công
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Lập thiết kế tổ chức thi công công trình ngầm
4.2.2.  Lựa chọn phương pháp thi công đào và chống giữ phụ thuộc vào mức độ ổn định công trình ngầm
4.2.3. Lựa chọn và thi công phương pháp hỗ trợ khi đào hầm trong đất đá mềm yếu kém ổn định
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung cơ bản của đồ án bao gồm:
1. Xác định, hình dạng, kích thước mặt cắt ngang công trình, tuyến công trình ngầm trên trắc dọc và trên bình đồ
2. Lựa chọn sơ đồ công nghệ thi công, thiết bị thi công
3. Đánh giá mức độ ổn định không chống của đường hầm từ đó làm cơ sở tổ chức công tác đào và chống tạm, chọn chiều dài tiến gương hợp lý
4. Thiết kế công tác phá vỡ đất/đá và tổ chức thi công phá vỡ đất/đá
5. Tính toán, tổ chức thi công công tác phụ: Xúc bốc, vận tải, thông gió, thoát nước (nếu có)
6. Tính toán, tổ chức thi công kết cấu chống tạm cho công trình ngầm 
7. Tính toán, tổ chức thi công kết cấu chống cố định cho công trình ngầm
8. Lập biểu đồ tổ chức chu kỳ đào - chống tạm
9. Xây dựng dự toán thi công công trình ngầm 
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
	1
	4.1.1

	1.1
	Yêu cầu thiết kế
	
	

	1.2
	Điều kiện địa cơ học khu vực bố trí công trình; đánh giá, phân loại khối đất/đá phục vụ thiết kế thi công công trình ngầm
	
	

	Chương 2
	TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỐNG GIỮ CHO CÔNG TRÌNH NGẦM
	6
	4.1.2

	2.1
	Đánh giá mức độ ổn định không chống cho công trình ngầm
	
	

	2.2
	Tính toán kết cấu chống cho công trình ngầm phù hợp với sơ đồ đào
	
	

	2.3
	Hộ chiếu chống tạm
	
	

	2.4
	Hộ chiếu chống cố định
	
	

	Chương 3
	THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM
	6
	4.1.2

	3.1
	Lựa chọn so đồ tổ chức thi công trên mặt cắt ngang và trên mặt cắt dọc, phương pháp phá vỡ đất đá
	
	

	3.2
	Tính toán các thông số khi phá vỡ đất đá
	
	

	3.3
	Thông gió và đưa gương vào trạng thái an toàn
	
	

	3.4
	Xúc bốc và vận chuyển
	
	

	3.5
	Thi công kết cấu chống
	
	

	3.6
	Công tác phụ
	
	

	3.7
	Tổ chức chu kỳ đào chống tạm và chống cố định
	
	

	Chương 4
	TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
	2
	4.1.3

	4.1
	Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khi đào chống tạm và chống cố định
	
	

	4.2
	Xây dựng dự toán thi công công trình ngầm 
	
	

	4.3
	Lập lịch trình thi công công trình ngầm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp làm đồ án 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Đỗ Ngọc Anh, Bài giảng Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Mỏ-Địa chất
[2] Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt (2013). Tính toán thiết kế công trình ngầm. NXB Xây dựng.
[3] Ngô Văn Quỳ (2001). Các phương pháp thi công xây dựng. NXB Giao thông vận tải.
11. [bookmark: _GoBack]Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
	3
	0
	0
	- Tìm hiểu kỹ dữ liệu đầu vào của dự án, xác định các kiến thức liên quan cần hệ thống và đọc lại trước khi làm đồ án; Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của đồ án.

	2
	Chương 2. TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỐNG GIỮ CHO CÔNG TRÌNH NGẦM
	12
	0
	6
	- Tìm hiểu các phương pháp chống giữ công trình ngầm trong các điều kiện công trình, đất đá,... khác nhau [1][2][4];
- Tìm hiểu về các loại hình vật liệu, kết cấu chống giữ công trình ngầm hiện có tại Việt Nam, ưu nhược điểm và tình hình sử dụng thực tế;
- Tính toán tham số kết cấu chống giữ, thời điểm lắp dựng kết cấu chống sau khi đào

	3
	Chương 3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM
	12
	0
	6
	- Tìm hiểu các sơ đồ tổ chức thi công công trình ngầm [1][3][4];
- Lập sơ đồ tổ chức thi công [1].

	4
	Chương 4. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
	3
	0
	2
	- Tìm hiểu định mức, dự toán công việc thi công công trình ngầm;
- Xây dựng biểu đồ tổ chức chu kỳ, lập dự toán đào chống công trình ngầm.

	
	           
         Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
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